
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Cần Thơ, ngày        tháng 8 năm 2026   

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(Tháng 8 - Đợt 01) 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ công bố danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ (Tháng 8 - Đợt 01), cụ thể như sau: 

1. Danh sách đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 8 - Đợt 01): 59 người (Đính kèm Phụ lục I). 

2. Danh sách giảm người đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Tháng 8 - Đợt 01): 09 người 

(Đính kèm Phụ lục II). 

Thông báo được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố 

Cần Thơ tại địa chỉ: https://soyte.cantho.gov.vn/khanh-chua-benh. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân có liên quan được biết. 

(Đính kèm Danh sách các đơn vị nhận thông báo)./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Theo danh sách đính kèm; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, QLDVYT. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Việt Nga 

 



Phụ lục I

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

1 Trần Nguyên Minh Khoa

002607/CT-GPHN cấp ngày 

06/7/2026;

Quyết định số 02.3107/QĐ-

BVĐKHT ngày 31/7/2026

Chuyên khoa Nội; 

Phân công: Khám chữa bệnh Nội 

khoa, thực hiện các kỹ thuật Điện cơ 

cơ bản, Siêu âm Doppler Tim và 

Mạch máu

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 và 

Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Thạc sĩ, Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Nội khoa; Điện cơ; Siêu âm

- TTYK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 4)

- TTYK Hoàng Tuấn Hậu Giang: Sáng 

7h00-11
h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 7)

Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo

bệnh viện

Thay đổi GPHN
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

2 Huỳnh Thắng

03758/ST-CCHN cấp ngày 

30/5/2017;

Quyết định số 03.2907/QĐ-

BVĐKHT ngày 29/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội;

Phân công: Khám bệnh, chữa bệnh 

Tai mũi họng, thực hiện nội soi và 

phẫu thuật nội soi tai mũi họng

Sáng 7
h
00-11

h
00; Chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 3 và từ Thứ 6 đến Chủ nhật)

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ Chuyên khoa I; Khám bệnh, chữa bệnh Tai 

mũi họng; Nội soi và phẫu thuật nội soi tai mũi họng

- TTYK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu: 

Sáng 7
h
00-11

h
00; chiều 13

h
00-17

h
00 

 

(Thứ 2 và Thứ 4);

- TTYK Hoàng Tuấn Hậu Giang: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 5);

Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo

bệnh viện 

Bổ sung 

phân công

Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

3 Võ Minh Hải

 034317/BYT-CCHN cấp ngày 

23/6/2017

Quyết định số 01.3107/QĐ-

BVĐKHT ngày 31/7/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa;

Phân công: Thực hiện Siêu âm 

tổng quát 

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; 

Siêu âm
Không Đăng ký mới

Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

4 Lâm Thanh
002647/CT-GPHN 

cấp ngày 10/7/2026

Đa khoa;

Phân công: Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

theo Phụ lục X - Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Chăm sóc người bệnh

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Y sĩ; Thực hiện kỹ thuật của Y sĩ 

và Chăm sóc người bệnh
Không Đăng ký mới

Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

5 Đặng Hồng Mơ
002369/CT-GPHN

cấp ngày 10/6/2026
Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Không Đăng ký mới
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

6 Nguyễn Trần Mỹ Huyền
002077/CT-GPHN

cấp ngày 05/05/2026
Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Không Đăng ký mới
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

7 Trần Thị Hằng Ni
002320/CT-GPHN

cấp ngày 22/05/2026
Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Không Đăng ký mới
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

8 Trương Thị Phương Vy
002318/CT-GPHN

cấp ngày 22/05/2026
Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Không Đăng ký mới
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

(Kèm theo Thông báo số               /TB-SYT ngày          tháng          năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (THÁNG 8 - ĐỢT 01)



2

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

9 Nguyễn Ngọc Diễm Trinh
002201/CT-GPHN

cấp ngày 19/05/2026
Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Chủ nhật);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Không Đăng ký mới
Bệnh viện Đa khoa Hoàng 

Tuấn

10 Khưu Vũ Lâm 003595/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh

Chuyên khoa Ngoại

6
h
00-17

h
00 (từ Thứ 2 đến Chủ nhật); 

Tham gia thường trực ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ, ngày lễ theo sự phân 

công

Bác sĩ Chuyên khoa II; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại 
Không

Bổ sung 

nhân sự mới
Bệnh viện Đa khoa Số 10

11 Nguyễn Thanh Hoàng

002724/CT-GPHN;

Quyết định số 293/QĐ-BVNĐ; 

Quyết định số 1206/QĐ-BVNĐ.

Chuyên khoa Nhi; 

Bổ sung "Thăm dò chức năng thần 

kinh, tâm thần. Chỉ định xét nghiệm 

HIV; Thông báo và tư vấn kết quả xét 

nghiệm HIV" theo quyết định số 

293/QĐ-BVNĐ ngày 27/4/2020; 

Bổ sung "Khám chữa bệnh động kinh 

ngoại trú; Đọc kết quả điện não đồ 

nội, ngoại trú" theo quyết định số 

1206/QĐ-BVNĐ ngày 10/10/2024

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Sáng 7
h
00-11

h
00 (Thứ 7)

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Nhi; Thăm dò chức năng thần kinh, tâm thần. 

Chỉ định xét nghiệm HIV; Thông báo và tư vấn kết 

quả xét nghiệm HIV; Khám chữa bệnh động kinh 

ngoại trú; Đọc kết quả điện não đồ nội, ngoại trú

Không Thay đổi GPHN
Bệnh viện Nhi đồng thành 

phố Cần Thơ

12 Liêu Thiên Nghệ
002725/CT-GPHN; 

Quyết định số 771/QĐ-BVNĐ

Chuyên khoa Nhi;

Bổ sung "Khám chữa bệnh Hồi sức 

cấp cứu và thực hiện các kỹ thuật hồi 

sức, cấp cứu" theo quyết định số 

771/QĐ-BVNĐ ngày 19/05/2025

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Sáng 7
h
00-11

h
00 (Thứ 7)

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Nhi; Khám chữa bệnh Hồi sức cấp cứu và thực 

hiện các kỹ thuật hồi sức, cấp cứu

Không Thay đổi GPHN
Bệnh viện Nhi đồng thành 

phố Cần Thơ

13 Nguyễn Thị Quyền Trân 002686/CT-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Sáng 7
h
00-11

h
00 (Thứ 7)

Điều dưỡng hạng IV; 

Điều dưỡng chăm sóc
Không Tăng

Bệnh viện Nhi đồng thành 

phố Cần Thơ

14 Mai Văn Tòng

005914/CT-CCHN;

Quyết định số 1420/QĐ-SYT ngày 

29/6/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Bác sĩ Chuyên khoa I; Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

6
h
00-6

h
30, 11

h
30-12

h
30 và 17

h
30-20

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Chủ nhật).

Tại Phòng khám Bác sỹ y khoa - 

Địa chỉ số 30/3A KDC KV5, phường 

An Bình, thành phố Cần Thơ

Điều chỉnh 

PVHN

Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

15 Phạm Thị Thùy Linh 002671/CT-GPHN Chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Bác sĩ Chuyên khoa II; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Sản phụ khoa

11
h
10-12

h
50 và 17

h
10-21

h
00 

(Thứ 2,3,4,5,6);

7
h
00-21

h
00 (Thứ 7 và Chủ nhật).

Tại Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - 

Địa chỉ số 47 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ

Thay đổi GPHN
Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

16 Nguyễn Thúy Hiền 000941/CT-GPHN Hộ sinh

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh Không
Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

17 Phan Kim Ngân 001181/CT-GPHN Hộ sinh

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh Không
Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

18 Trần Lê Như Huyền 001481/CT-GPHN Hình ảnh y học

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của kỹ thuật y hình ảnh y học
Không

Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

19 Võ Ngọc Duyên Bình

0004059/VL-CCHN

Quyết định số 597/QĐ-SYT ngày 

05/9/2022 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

Trực gác theo lịch phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Gây mê hồi sức Không

Điều chỉnh 

thời gian 

hành nghề

Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu



3

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

20 Nguyễn Thị Ngân 003652/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Gây 

mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

Trực gác theo lịch phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Gây mê hồi sức Không

Điều chỉnh 

thời gian 

hành nghề

Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu

21 Lương Huỳnh Đức
002099/AG-GPHN

Quyết định số 147/QĐ-BVPC-2026

Y khoa; Thực hiện nhiệm vụ khám 

bệnh, chữa bệnh Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

Trực gác theo lịch phân công

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Gây mê hồi sức Không Nhân sự mới
Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu

22 Trần Thị Hân 002550/CT-GPHN Điều dưỡng

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

Trực gác theo lịch phân công

Điều dưỡng Không Nhân sự mới
Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu

23 Trần Thị Ngọc Thảo 002478/CT-GPHN Chuyên khoa Nhi

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

 Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Không
Điều chỉnh 

GPHN 

Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu Sóc Trăng

24 Sơn Thị Kim Chi 002915/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(từ Thứ 2 đến Thứ 7);

 Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Điều dưỡng Không
Báo tăng 

15/7/2026

Bệnh viện Quốc tế Phương 

Châu Sóc Trăng

25 Nguyễn Hồng Phong
000061/CT-GPHN ngày cấp 

18/3/2024 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Y học gia đình

Sáng 6
h
45-11

h
15, chiều 13

h
15-16

h
45 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Y học gia đình
Không Tăng nhân sự

Bệnh viện Tim mạch thành 

phố Cần Thơ

26 Huỳnh Nhựt Linh

007738/CT-CCHN ngày cấp 

17/02/2023;

Quyết định số 102/QĐ-BVTM 

ngày 06/3/2024;

Quyết định số 458/QĐ-BVTM 

ngày 16/12/2024;

Quyết định số 10/QĐ-BVTM ngày 

05/01/2024;

Quyết định số 215/QĐ- BVTM 

ngày 06/10/2025;

Quyết định số 335/QĐ-BVTM 

ngày 22/7/2026.

1/ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

2/ Hồi sức cấp cứu tim mạch;

3/ Hồi sức cấp cứu;

4/ Hỗ trợ tăng cường khám chữa bệnh 

ngoại trú;

5/ Siêu âm tim – Mạch máu và Bệnh 

lý tim mạch;

6/ Kỹ năng đọc điện tâm đồ.

Sáng 6
h
45-11

h
15, chiều 13

h
15-16

h
45 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

1/ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

2/ Hồi sức cấp cứu tim mạch;

3/ Hồi sức cấp cứu;

4/ Hỗ trợ tăng cường khám chữa bệnh ngoại trú;

5/ Siêu âm tim – Mạch máu và Bệnh lý tim mạch;

6/ Kỹ năng đọc điện tâm đồ.

Không
Phân công 

bổ sung

Bệnh viện Tim mạch thành 

phố Cần Thơ

27 Trần Thị Ngọc Trâm

007768/CT-CCHN ngày cấp 

22/02/2023;

Quyết định số 104/QĐ- BVTM 

ngày 06/3/2024;

Quyết định số 10/QĐ- BVTM ngày 

05/01/2024;

Quyết định số 334/QĐ-BVTM 

ngày 22/7/2026.

1/ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

2/ Hồi sức cấp cứu tim mạch;

3/ Hỗ trợ tăng cường khám chữa bệnh 

ngoại trú;

4/ Kỹ năng đọc điện tâm đồ.

Sáng 6
h
45-11

h
15, chiều 13

h
15-16

h
45 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

1/ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

2/ Hồi sức cấp cứu tim mạch;

3/ Hỗ trợ tăng cường khám chữa bệnh ngoại trú;

4/ Kỹ năng đọc điện tâm đồ.

Không
Phân công 

bổ sung

Bệnh viện Tim mạch thành 

phố Cần Thơ



4

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

28 Trương Bảo Duy

007120/CT-CCHN ngày cấp 

15/7/2021;

Quyết định số 295/QĐ-BVTM 

ngày 26/5/2023;

Quyết định số 53/QĐ-BVTM ngày 

11/02/2022;

Quyết định số 114/QĐ-BVTM 

ngày 04/4/2025;

Quyết định số 73/QĐ-BVTM ngày 

14/7/2025;

Quyết định số 1689/QĐ-SYT ngày 

20/7/2026;

Quyết định số 333/QĐ- BVTM 

ngày 22/7/2026.

1/ Khám, phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường, xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng;

2/ Đọc và ký kết quả Điện tim, Holter 

điện tim;

3/ Siêu âm tim và mạch máu;

4/ Tư vấn xét nghiệm HIV;

5/ Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

nâng cao;

6/ Chuyên khoa Y học gia đình;

7/ Hồi sức cấp cứu.

Sáng 6
h
45-11

h
15, chiều 13

h
15-16

h
45

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo 

phân công của lãnh đạo bệnh viện

1/ Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, 

xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng;

2/ Đọc và ký kết quả Điện tim, Holter điện tim;

3/ Siêu âm tim và mạch máu;

4/ Tư vấn xét nghiệm HIV;

5/ Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao;

6/ Chuyên khoa Y học gia đình;

7/ Hồi sức cấp cứu.

Không
Phân công 

bổ sung

Bệnh viện Tim mạch thành 

phố Cần Thơ

29 Phạm Hoàng Minh Quân 001184/BYT-GPHN Chuyên khoa Ung bướu

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Chuyên khoa Ung bướu Không
Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

30 Đặng Hoàng Huy 007517/HCM-GPHN Y khoa

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Y khoa Không
Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

31 Trần Thị Ánh 000746/TG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Mắt
Từ 7

h
00-20

h
00 (Thứ 3)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Mắt

BVĐK Tâm Minh Đức Tiền Giang: 

từ 6
h
00-17

h
00 (Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 

và Thứ 7)

Công ty TNHH Bệnh viện 

Đa khoa Tâm Minh Đức

32 Nguyễn Tiểu Vương

001865/HAUG-CCHN;

Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 

08/3/2023

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Từ 6
h
30-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức
Không Tăng mới

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám Đa khoa 

Tâm An

33 Nguyễn Minh Thiện 003055/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Y sĩ quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Từ 6
h
30-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Y sĩ; Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Y sĩ 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV gày 27/5/2015

Không Tăng mới

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám Đa khoa 

Tâm An

34 Danh Thị Mỹ Tiên 002077/AG-GPHN Xét nghiệm y học
Từ 6

h
30-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Kỹ thuật viên; 

Thực hiện kỹ thuật Xét nghiệm y học
Không Tăng mới

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám Đa khoa 

Tâm An

35 Nguyễn Thị Thuỳ Duy 001657/CT-GPHN Y học cổ truyền
Từ 6

h
30-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)
Y sĩ; Thực hiện kỹ thuật Y học cổ truyền Không Tăng mới

Công ty TNHH MTV 

Phòng khám Đa khoa 

Tâm An

36 Nguyễn Văn Nhạn Em 000583/TV-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng hàm mặt 

8
h
00-12

h
00, 14

h
00-18

h
00

(Thứ 7 và Chủ nhật)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng hàm mặt 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM: 7
h
00-

11
h
00, 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Nha khoa Sài Gòn Lê 

Nguyên Lâm thuộc Công ty 

TNHH TMDV Nha khoa Sài 

Gòn Lê Nguyên Lâm

37 Nguyễn Thị Ánh Vân 000195/HAUG-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng hàm mặt 

11
h
15-12

h
45, 17

h
15-20

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

8
h
00-18

h
00 (Thứ 7 và Chủ Nhật)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng hàm mặt 
Không

Cập nhật 

thời gian 

làm việc

Nha khoa Sài Gòn Lê 

Nguyên Lâm thuộc Công ty 

TNHH TMDV Nha khoa Sài 

Gòn Lê Nguyên Lâm

38 Nguyễn Phước Anh Duy 007479/CT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với Y sĩ răng hàm mặt

8
h
00-11

h
00, 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

đối với Y sĩ răng hàm mặt

Không

Cập nhật 

thời gian 

làm việc

Nha khoa Sài Gòn Lê 

Nguyên Lâm thuộc Công ty 

TNHH TMDV Nha khoa Sài 

Gòn Lê Nguyên Lâm



5

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

39 Châu Hồng Diễm 0005028/VL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Răng hàm mặt 

11
h
15-12

h
45, 17

h
15-20

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

8
h
00-19

h
00 (Thứ 7 và Chủ Nhật)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Răng hàm mặt 

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

DNC thuộc Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ: 

7
h
00-11

h
00, 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Cập nhật 

thời gian 

làm việc

Nha khoa Sài Gòn Lê 

Nguyên Lâm thuộc Công ty 

TNHH TMDV Nha khoa Sài 

Gòn Lê Nguyên Lâm

40 Tạ Hoàng Khương 001241/CT-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

41 Trần Trọng Tấn 000237/CT-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

42 Lê Trần Quốc Thiện 002310/CT-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

43 Nguyễn Bé Lẹ 002172/CT-GPHN  Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

44 Khưu Yến Nhi 002017/AG-GPHN  Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

45 Huỳnh Thị Thanh Nhã 000329/HAUG-GPHN Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

46 Lê Thị Thúy Duy 000333/HAUG-GPHN  Y học cổ truyền
Sáng 7

h
30-11

h
00, chiều 13

h
30-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Y sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh

Y học cổ truyền
Không

Phòng Chẩn trị Thừa kế Y 

học cổ truyền nhân đạo thuộc 

Hội Đông y thành phố Cần 

Thơ

47 Nguyễn Hữu Quý

000814/VL-CCHN ngày cấp 

10/8/2013;

Quyết định số 192/QĐ-SYT ngày 

27/02/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa 

Nội; Chuyên khoa Phẫu thuật tạo 

hình, tái tạo và thẩm mỹ

11
h
15-12

h
45, 17

h
15-21

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

08
h
00-21

h
00 

(Thứ 7 và Chủ nhật)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Phẫu 

thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ
Không

Tăng từ 

27/7/2026

Phòng khám Chuyên khoa 

Thẩm mỹ DIVA thuộc Công 

ty Cổ phần Tập đoàn DVA

48 Trần Thị Tám

001123/CT-CCHN;

Quyết định số 43/QĐPC-PKĐKHB 

ngày 01/8/2026

Chuyên khoa Ngoại
 7

h
00-20

h
00 

(từ Thứ 2 đến Chủ nhật)

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại
Không

Tăng từ 

03/8/2026

Phòng khám Đa khoa 

Hòa Bình

49 Trần Minh Triết
006299/ST-CCHN cấp ngày 

05/12/2023

Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội

Sáng 7
h
00-11

h
00; chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 6); 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của ban lãnh đạo

Bác sĩ Chuyên khoa I; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

- BVĐK Hoàng Tuấn: Sáng 7
h
00-11

h
00, 

chiều 13
h
00-17

h
00 (Thứ 2, Thứ 4, 

Thứ 5, Thứ 7 và Chủ nhật);

- TTYK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 3);

- Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo

Thêm mới
Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Tuấn Hậu Giang  

50 Trần Việt Tấn
000008/ST-GPHN cấp ngày 

02/5/2024

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy định 

tại Phụ lục số V và phụ lục số IX phần 

nội khoa ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT

Sáng 7
h
00-11

h
00; chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 2); 

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của ban lãnh đạo

Bác sĩ Chuyên khoa I; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

- BVĐK Hoàng Tuấn: Sáng 7
h
00-11

h
00, 

chiều 13
h
00-17

h
00 (Thứ 3, Thứ 4, 

từ Thứ 6 đến Chủ nhật);

- TTYK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 5);

- Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo

Thêm mới
Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Tuấn Hậu Giang  



6

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

51 Lâm Thành Nghiệp

005615/ST-CCHN, cấp ngày 

02/3/2022;

Quyết định số 791/QĐ-SYT ngày 

27/10/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Tai mũi họng

 Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(Thứ 7);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của ban lãnh đạo

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Tai mũi họng

- BVĐK Hoàng Tuấn: Sáng 7
h
00-11

h
00, 

chiều 13
h
00-17

h
00 (Thứ 2,

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 và Chủ nhật);

- TTYK Hoàng Tuấn Vĩnh Châu: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 4);

- Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo

Thêm mới
Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Tuấn Hậu Giang  

52 Nguyễn Thị Như Ý
000481/CT-GPHN cấp ngày 

09/12/2024
Xét nghiệm y học

 Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (từ 

Thứ 2 đến Thứ 7);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của ban lãnh đạo

Kỹ thuật viên phòng xét nghiệm Không Thêm mới
Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Tuấn Hậu Giang  

53 Sơn Huy Rinh
04138/ST-CCHN;

Quyết định số 1764/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thực hiện trực theo lịch và sự phân 

công của lãnh đạo Trạm

Bác sĩ Chuyên khoa I - Viên chức TYT phường Sóc 

Trăng; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên 

khoa Lao và Bệnh phổi

Không
Trạm Y tế phường 

Sóc Trăng

54 Nguyễn Thị Quỳnh Như

002612/CT-GPHN; 

Quyết định số 311/QĐ-TTYT;

Quyết định số 183/QĐ-TTYT.

Chuyên khoa Y học gia đình
Sáng 7

h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Bác sĩ Y học gia đình; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của cơ sở; Khám lao
Không Thay đổi GPHN

Trạm Y tế xã An Lạc Thôn 

(Điểm 3)

55 Lê Thanh Nguyên

003317/HAUG-CCHN cấp ngày 

08/3/2022

Quyết định số 44/QĐ-TTYKHT 

ngày 20/01/2026

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Phân công: Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Siêu âm tổng quát; Điện 

tâm đồ; Tiêm gân và tiêm khớp

7
h
00-16

h
00 (Thứ 2);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo Trung tâm

Bác sĩ Chuyên khoa I; Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

- BVĐK Hoàng Tuấn: Sáng 7
h
00-11

h
00, 

chiều 13
h
00-17

h
00 (từ Thứ 3 đến 

Thứ 5, Thứ 7, Chủ nhật);

- TTYK Hoàng Tuấn Hậu Giang:  Sáng 

7
h
00-11

h
00; chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 6);

- Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Thay đổi 

thời gian 

hành nghề

Trung tâm Y khoa Hoàng 

Tuấn Vĩnh Châu

56 Trần Nguyên Minh Khoa

002607/CT-GPHN cấp ngày 

06/7/2026;

Quyết định số 49/QĐ-TTYKHTVC 

ngày 06/4/2026

Chuyên khoa Nội;

Phân công: Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Thực hiện các kỹ thuật 

Điện cơ cơ bản; Thực hiện kỹ thuật 

Siêu âm Doppler tim và mạch máu

7
h
00-16

h
00 (Thứ 4);

Thời gian làm việc, thời gian trực, thời 

gian làm ngoài giờ và nghỉ tuần theo sự 

phân công của lãnh đạo Trung tâm

Thạc sĩ, Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Nội

- BVĐK Hoàng Tuấn: Sáng 7
h
00-11

h
00; 

chiều 13
h
00-17

h
00 (Thứ 2, Thứ 3, 

Thứ 5, Thứ 6 và Chủ nhật);

- TTYK Hoàng Tuấn Hậu Giang: Sáng 

7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 (Thứ 7);

- Hoặc theo sự phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Thay đổi GPHN
Trung tâm Y khoa Hoàng 

Tuấn Vĩnh Châu

57 Huỳnh Trung Đoàn

000691/ST-CCHN;

Quyết định số 04/QĐ-TTYT ngày 

05/01/2026 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

 Khám và điều trị HIV;

Hỗ trợ Siêu âm, Điện tim.

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian 

làm việc ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Trung tâm Y tế

Bác sĩ Chuyên khoa II - Viên chức Khoa Khám;

Khám bệnh, chữa bệnh đa Khoa; 

Khám và điều trị HIV;

Siêu âm, Điện tim

Không

Điều chỉnh theo 

Quyết định 

211/QĐ-TTYT 

ngày 31/7/2026

Trung tâm Y tế khu vực 

Sóc Trăng

58 Kim Thị Dương 002568/CT-GPHN Răng hàm mặt

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian 

làm việc ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Trung tâm Y tế

Bác sĩ Chuyên khoa I - Nhân viên Khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng;

Khám bệnh, chữa bệnh Răng hàm mặt
Không

Điều chỉnh 

bổ sung

Trung tâm Y tế khu vực 

Sóc Trăng

59 Lâm Nguyễn Khánh Loan 002667/CT-GPHN Điều dưỡng

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6);

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian 

làm việc ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Trung tâm Y tế

 Thạc sĩ, Điều dưỡng - Điều dưỡng Trưởng Khoa 

Nội - Truyền nhiễm hỗ trợ Khoa Khám bệnh; Thực 

hiện chức năng Điều dưỡng

Không
Điều chỉnh 

bổ sung

Trung tâm Y tế khu vực 

Sóc Trăng

Tổng cộng: 59 người



Phụ lục II

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/

Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú Đơn vị công tác

1 Diệp Đặng Minh Hiền 001490/CT-GPHN Y khoa

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00 

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Sáng 7
h
00-11

h
00 (Thứ 7)

Bác sĩ hạng III; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội
Không Nghỉ việc

Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần 

Thơ

2 Nguyễn Minh Thi 003206/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản và các kỹ thuật chuyên khoa gây 

mê hồi sức

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Trực theo lịch trực Bệnh viện

Điều dưỡng Trưởng khoa PTGM-

HSTC-CĐ; Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ 

thuật chuyên khoa gây mê hồi sức

Không

Quyết định số 

870/QĐ-BVPS 

ngày 

20/4/2026 về 

việc giải quyết 

viên chức nghỉ 

hưu. Thời 

điểm nghỉ hưu 

là kết thúc 

ngày 

31/7/2026.

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần 

Thơ

3 Nguyễn Thị Ngân 003652/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - 

Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(Thứ 3 và Thứ 5);

 Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo bệnh viện

Bác sĩ; Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 và Thứ 7;

Tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Cần Thơ

Báo giảm 

15/7/2026

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Sóc Trăng

4 Võ Ngọc Duyên Bình

0004059/VL-CCHN;

Quyết định số 597/QĐ-

SYT ngày 05/9/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(Thứ 6);

 Thường trực chuyên môn

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Gây mê hồi sức

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 và Thứ 7);

Tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Cần Thơ

Báo giảm 

15/7/2026

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Sóc Trăng

5 Đỗ Đức Trí Nhân 004071/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

Thứ 5;

 Thường trực chuyên môn

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại

Sáng 07
h
00-11

h
30, chiều 13

h
00-16

h
30

(Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 6 và Thứ 7);

Tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Cần Thơ

Báo giảm 

20/7/2026

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 

Sóc Trăng

6 Đặng Hoàng Minh 004944/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(Thứ 2,3,4,5,6) 

 Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Ngoại 
Không

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

7 Huỳnh Văn Bá 003534/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Da liễu

7
h
00-11

h
00 (Thứ 4,5,6)

 13
h
00-17

h
00 (Thứ 2,3,6) 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa bệnh 

Chuyên khoa Da liễu;

 Phó Trưởng Trung tâm 

PTTM&CSD

 Phòng khám BS Huỳnh Văn Bá:

11
h
15-12

h
45, 17

h
30-20

h
00

(Thứ 2,3,4,5,6); 

8
h
00-19

h
00 (Thứ 7 và Chủ nhật)

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

8 Lê Kim Nguyên 003566/BYT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

13
h
00-17

h
00 (Thứ 2,3,4,5,6) 

Thời gian trực và làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn, Điều dưỡng trưởng 

Khoa KSNK

Không
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

9 Nguyễn Hồng Thảo 001959/CT-GPHN Hộ sinh

Sáng 7
h
00-11

h
00, chiều 13

h
00-17

h
00

(từ Thứ 2 đến Thứ 6); 

Thực hiện trực theo lịch trực và thời gian 

làm việc ngoài giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo Trung tâm Y tế

Hộ sinh - Nhân viên Khoa 

CSSKSS và Phụ sản; 

Thực hiện nhiệm vụ của hộ sinh

Không

Giảm theo 

Quyết định số 

207/QĐ-TTYT 

ngày 29/7/2026

Trung tâm Y tế khu vực 

Sóc Trăng

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SYT ngày         tháng         năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

DANH SÁCH

GIẢM NGƯỜI ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (THÁNG 8 - ĐỢT 01)

Tổng cộng: 09 người



STT Tên đơn vị

1 Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn

2 Bệnh viện Đa khoa Số 10

3 Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

4 Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

5 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu

6 Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng

7 Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ

8 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

9 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức

10 Công ty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Tâm An

11 Nha khoa Sài Gòn Lê Nguyên Lâm thuộc Công ty TNHH TMDV Nha khoa Sài Gòn Lê Nguyên Lâm

12 Phòng Chẩn trị Thừa kế Y học cổ truyền nhân đạo thuộc Hội Đông y thành phố Cần Thơ

13 Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ DIVA thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn DVA

14 Phòng khám Đa khoa Hòa Bình

15 Phòng khám Đa khoa Hoàng Tuấn Hậu Giang  

16 Trạm Y tế phường Sóc Trăng

17 Trạm Y tế xã An Lạc Thôn (Điểm 3)

18 Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn Vĩnh Châu

19 Trung tâm Y tế khu vực Sóc Trăng

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày         tháng         năm 2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO

Tổng cộng: 19 đơn vị
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